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KBNN:​ ​ Mẫu số C7-11/KB 
Mã Kho bạc:​ ​                      ​ ​ (TT số 77/2017/TT-BTC 

ngày 28/7/2017 
Bàn trái phiếu số:  ​                                                                       của Bộ Tài chính)   

                                                                                                                Số: …….….………. 
 

BẢNG KÊ THANH TOÁN HỘ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI 

                                       Từ ngày: .....................đến ngày....................... 

Đợt phát hành: ​  
Loại trái phiếu: ​  

​ Kỳ hạn: ​ Lãi suất: ​ 
Kho bạc thanh toán: ​  
Kho bạc phát hành: ​  

 
​            Đơn vị:…… 

STT Loại 
mệnh giá 

Sêri (từ số ... đến 
số……) Số tờ 

Số tiền thanh toán 

Tổng số Gốc Lãi 

1 3 4 5 6 7 8 
       

       

       

 Tổng cộng:     

  Số tiền bằng chữ: 
​  

​  

             Thủ quỹ​                           Kế toán bàn trái phiếu  ​ ​    Kế toán tổng 
hợp 
 
 
 
 
 
​  
​                              Kế toán trưởng                                        Giám đốc 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 77/2017/TT-BTC 
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